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Lớp: 5/....	
Họ và tên: ..........................................................

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5  TUẦN 28

Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1
Câu 1 (trang 100 sgk): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn văn; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn.
+ Bài Người công dân số Một /4 SGK 
+ Bài Người công dân số Một (tt) /10 SGK 
+ Bài Thái sư Trần Thủ Độ /15 SGK
+ Bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng /20 SGK   
Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau:
	Các kiểu cấu tạo câu
	Ví dụ

	Câu đơn
	...

	Câu ghép


	Câu ghép không dùng từ nối
	...

	
	Câu ghép dùng từ nối
 
	Câu ghép dùng quan hệ từ
	...

	
	
	Câu ghép dùng cặp từ hô ứng
	...



Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 2
Câu 1 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 đoạn thơ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
+ Bài Trí dũng song toàn /25 – 26 SGK
+ Bài Tiếng rao đêm /30 – 31 SGK 
+ Bài Lập làng giữ biển / 36 SGK 
+ Bài Cao Bằng /41 
Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): Dựa vào câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tuần 19), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép.
a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng ……
b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì …….
c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: "Mỗi người vì mọi người và …….
Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 3
Câu 1 (trang 101 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 đoạn thơ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
+ Bài Phân xử tài tình /46 – 47 SGK
+ Bài Chú đi tuần /51 – 52 SGK 
+ Bài Hộp thư mật / 62 SGK 
Câu 2 (trang 101 sgk Tiếng Việt 5): Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Tình quê hương
     Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.
     Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu.
                                                                                                               Theo NGUYỄN KHẢI
a) Tìm những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương.
b) Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương?
c) Tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn.
d) Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn.
 ÔN TẬP GIỮA KÌ II , TIẾT 4
1. Yêu cầu : Học sinh nắm được:
Tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì 2. Nêu được dàn ý của một trong các bài tập đọc đó, nêu chi tiết hoặc câu văn học sinh yêu thích. 
2. Các em đọc yêu cầu ở sách tiếng Việt ( trang 102 ) và thực hiện theo từng yêu cầu 
· Yêu cầu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng : 
Các em hãy dành ra 15 phúc để đọc lại các bài tập đọc từ tuần 19 đến 27 nhé, chú ý ngắt nghỉ đúng và thể hiện biểu cảm qua giọng đọc 
· Yêu cầu 2. Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua 
( để cho nhanh các em có thể tìm qua Mục lục của sách ) 
· Yêu cầu 3. Nêu dàn ý của một bài tập đọc nói trên. Nêu một chi tiêt hoặc câu văn mà em thích và cho biết chi tiết hoặc câu văn đó . 
Các em có thể viết dàn ý ra vở hoặc vào vở bài tập trước khi xem gợi ý nhé 

Gợi ý : 
Yêu cầu 2: Đó là các bài : Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ 
Yêu cầu 3: Sau đây là dàn ý của 3 bài văn và ví dụ về các câu trả lời 
Bài PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG ( Bài đọc là một đoạn trích, chỉ có thân bài ) 
Đoạn 1 : Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh 
Đoạn 2 : Phong cảnh xung quanh đền 
Đoạn 3 : Cảnh vật trong khu đền 
Chi tiết bạn thích : người đi từ đền Thượng lần theo lối cũ xuống đền Hạ, sẽ gặp những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ .. những chi tiết ấy gợi cho bạn cảm giác về một cảnh thiên nhiên thoáng đạt, thần tiên 
Bài HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN 
Mở bài gián tiếp:  nguồn gốc hội thổi cơm thi ở Đồng Vân ( mở bài trực tiếp )
Thân bài : 
+ hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm 
+ hoạt động nấu cơm 
Kết bài : Chấm thi. Niềm tự hào của những người đoạt giải ( kết bài không mở rộng )
Chi tiết bạn thích : chi tiết thanh niên các đội thi lấy lửa vì việc ấy là việc làm rất khó, đòi hỏi sự khéo léo, hơn nữa nó diễn ra rất sôi nổi, rất vui..
Bài TRANH LÀNG HỒ ( Bài đọc là một trích đoạn chỉ có thân bài )
Đoạn 1: Cảm nghĩ của tác giả về tranh làng Hồ và nghệ sĩ dân gian. 
Đoạn 2: Sự độc đáo của nội dung tranh làng Hồ.
Đoạn 3: Sự độc đáo của kĩ thuật tranh làng Hồ.
Chi tiết bạn thích: những câu văn viết về màu trắng . Đó là sự sánh tạo trong kỹ thuật pha màu của tranh làng Hồ. Nhờ bài văn này, em biết thêm một màu trong hội họa. 






Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 5
Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Nghe - viết:
Bà cụ bán hàng nước chè
     Gốc bàng to quá, có những cái mắt to hơn cái gáo dừa, có những cái lá to bằng cái mẹt bún của bà bún ốc. Không biết cây bàng này năm chục tuổi, bảy chục tuổi hay cả một trăm tuổi. Nhiều người ngồi uống nước ở đây những lúc quán nước vắng khách đã ngắm kĩ gốc bàng, rồi lại ngắm sang phía bà cụ bán hàng nước. Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi giời, không biết bao nhiêu tuổi lao động, bán quán được bao nhiêu năm. Chỉ thấy đầu bà cụ bạc trắng, trắng hơn cả cái mớ tóc giả của các diễn viên tuồng chèo vẫn đóng vai các bà cụ nhân đức.
                                                                                                                Theo NGUYỄN TUÂN
Câu 2 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết.

Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 6
Câu 1 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
+ Bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân / 83 - 84 SGK
+ Tranh làng Hồ / 88- 89 SGK 
+ Bài Đất nước / 94 – 95 SGK 
Câu 2 (trang 102 sgk Tiếng Việt 5): Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau:
a) Con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó và tôi càng gần lại. Đáng gờm nhất là những lúc mặt nó quay vòng về phía tôi: chỉ một thoáng gió vẩn vơ tạt từ hướng tôi sang nó là "mùi người" sẽ bị gấu phát hiện. …………… xem ra nó đang say bộng mật ong hơn là tôi.
b) Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, …………….. rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa.
c) Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong ……………. đó. Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển, ………….. còn thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng ánh phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngăm trùi trũi. ………….. sớm đẫm chiếu người Sứ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt …………. làm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của ……………



Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 7
BÀI LUYỆN TẬP 
A- Đọc thầm (trang 103- 104 sgk Tiếng Việt 5)
 Mùa thu, trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. Các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn. Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia là trái đất.
Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây mọng lướt qua thôn làng, gieo xuống những tiếng kêu mát lành, trong veo sương sớm, khiến tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ đã thuộc tự bao giờ.
Trẻ con lùa bò ra bãi đê. Con đê rực lên màu vàng của đàn bò đủng đỉnh bước. Ngỡ đấy là một con đê vàng đang uốn lượn. Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn trong gió nhẹ; chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê.
Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ. Những buồng chuối trứng cuốc vàng lốm đốm. Đâu đó thoảng hương cốm mới.
Bên bờ nông giang vắt qua cánh đồng, giữa những tốp trẻ con, bay lên những ngọn khói xanh lơ. Bọn trẻ xua xua tay vào ngọn khói và hát câu đồng dao cổ nghe vui tai:
Khói về rứa ăn cơm với cá	
Khói về ri lấy đá chập đầu.
Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu,  âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai.
Mùa thu. Hồn tôi hóa thành chiếc sáo trúc nâng ngang môi chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu. Và mùa thu vang lên những âm thanh xao động đồng quê.
                                                                                                       Theo Nguyễn Trọng Tạo 

B- Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng:(trang 104 – 105 sgk Tiếng Việt 5):  
1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên?
a) Mùa thu ở làng quê.
b) Cánh đồng quê hương.
c) Âm thanh mùa thu.
2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ?
a) Chỉ bằng thị giác (nhìn).
b) Chỉ bằng thị giác và thính giác (nghe).
c) Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi).
3. Trong câu "Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể 
nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất", từ đó chỉ sự vật gì ?
a) Chỉ những cái giếng.
b) Chỉ những hồ nước.
c) Chỉ làng quê.
4. Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất?
a) Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.
b) Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tưởng đó là một bầu trời khác.
c) Vì những hồ nước in bóng bầu trời là "những cái giếng không đáy" nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất.
5. Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hoá?
a) Đàn chim nhạn, con đê và những cánh đồng lúa.
b) Con đê, những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.
c) Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

6. Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh?
a) Một từ. Đó là từ : ...
b) Hai từ. Đó là các từ : ...
c) Ba từ. Đó là các từ : ...
7. Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển?
a) Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển.
b) Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển.
c) Cả ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển.
8. Từ chúng trong bài văn được dùng để chỉ những sự vật nào?
a) Các hồ nước.
b) Các hồ nước, bọn trẻ.
c) Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ.
9. Trong đoạn thứ nhất (4 dòng đầu) của bài văn, có mấy câu ghép?
a) Một câu. Đó là câu : ...
b) Hai câu. Đó là cấc câu : ...
c) Ba câu. Đó là các câu : ...
10. Hai câu "Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh 
mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai." liên kết với nhau bằng cách nào ?
a) Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ ... , thay cho từ...
b) Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ ....
c) Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.







Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 8
BÀI LUYỆN TẬP 
Đề bài (trang 106 sgk Tiếng Việt 5): Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Tuần 28:   
Tiết 1
Câu 1 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): Học sinh tự ôn tập.
Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): 
	Các kiểu cấu tạo câu
	Ví dụ

	Câu đơn
	- Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh...
- Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

	Câu ghép
 
 
	Câu ghép không dùng từ nối
	- Gió thổi mây bạt về một phía bầu trời như rộng ra.
- Mấy người nhà trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói mịt mù.

	
	Câu ghép dùng từ nối
	Câu ghép dùng quan hệ từ
	- Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người.

	
	 
	Câu ghép dùng cặp từ hô ứng
	- Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mặt biển.
- Ăn chưa no, chị đã cuống cuồng đứng dậy, quơ vội cái nón rồi tất tả đi ra đầu làng.



Tiết 2
Câu 1 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): Học sinh tự ôn tập.
Câu 2 (trang 100 sgk Tiếng Việt 5): 
a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng vô cùng quan trọng. / chính chúng điều khiển cho đồng hồ chạy.
b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ hư. / sẽ chạy không chính xác.
c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: "Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người".



Tiết 3
Câu 1 (trang 101 sgk Tiếng Việt 5): Học sinh tự ôn tập.
Câu 2 (trang 101 sgk Tiếng Việt 5): 
a) Những từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương là: đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt.
b) Những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó tác giả với quê hương.
c) Bài văn có 5 câu. Tất cả các câu trong bài đều là câu ghép.
d) - Các từ tôi, mảnh đất được lặp lại nhiều lần trong bài văn có tác dụng liên kết câu. Các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu là:
Đoạn 1: Mảnh đất cọc cằn (câu 2) thay cho làng quê tôi (câu 1)
Đoạn 2: Mảnh đất quê hương (câu 3) thay cho mảnh đất cọc cằn (câu 2). Mảnh đất ấy (câu 4, 5) thay cho mảnh đất quê hương (câu 3).
Tiết 4
3. Yêu cầu : Học sinh nắm được:
Tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì 2. Nêu được dàn ý của một trong các bài tập đọc đó, nêu chi tiết hoặc câu văn học sinh yêu thích. 
4. Các em đọc yêu cầu ở sách tiếng Việt ( trang 102 ) và thực hiện theo từng yêu cầu 
· Yêu cầu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng : 
Các em hãy dành ra 15 phúc để đọc lại các bài tập đọc từ tuần 19 đến 27 nhé, chú ý ngắt nghỉ đúng và thể hiện biểu cảm qua giọng đọc 
· Yêu cầu 2. Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua 
( để cho nhanh các em có thể tìm qua Mục lục của sách ) 
· Yêu cầu 3. Nêu dàn ý của một bài tập đọc nói trên. Nêu một chi tiêt hoặc câu văn mà em thích và cho biết chi tiết hoặc câu văn đó . 
Các em có thể viết dàn ý ra vở hoặc vào vở bài tập trước khi xem gợi ý nhé 

Gợi ý : 
Yêu cầu 2: Đó là các bài : Phong cảnh đền Hùng, Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, Tranh làng Hồ 
Yêu cầu 3: Sau đây là dàn ý của 3 bài văn và ví dụ về các câu trả lời 
Bài PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG ( Bài đọc là một đoạn trích, chỉ có thân bài ) 
Đoạn 1 : Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh 
Đoạn 2 : Phong cảnh xung quanh đền 
Đoạn 3 : Cảnh vật trong khu đền 
Chi tiết bạn thích : người đi từ đền Thượng lần theo lối cũ xuống đền Hạ, sẽ gặp những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ .. những chi tiết ấy gợi cho bạn cảm giác về một cảnh thiên nhiên thoáng đạt, thần tiên 
Bài HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN 
Mở bài gián tiếp:  nguồn gốc hội thổi cơm thi ở Đồng Vân ( mở bài trực tiếp )
Thân bài : 
+ hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm 
+ hoạt động nấu cơm 
Kết bài : Chấm thi. Niềm tự hào của những người đoạt giải ( kết bài không mở rộng )
Chi tiết bạn thích : chi tiết thanh niên các đội thi lấy lửa vì việc ấy là việc làm rất khó, đòi hỏi sự khéo léo, hơn nữa nó diễn ra rất sôi nổi, rất vui..
Bài TRANH LÀNG HỒ ( Bài đọc là một trích đoạn chỉ có thân bài )
Đoạn 1: Cảm nghĩ của tác giả về tranh làng Hồ và nghệ sĩ dân gian. 
Đoạn 2: Sự độc đáo của nội dung tranh làng Hồ.
Đoạn 3: Sự độc đáo của kĩ thuật tranh làng Hồ.
Chi tiết bạn thích: những câu văn viết về màu trắng . Đó là sự sánh tạo trong kỹ thuật pha màu của tranh làng Hồ. Nhờ bài văn này, em biết thêm một màu trong hội họa. 
Tiết 5
  Bài 1: Chính tả ( Nghe viết)
                     
 Bà cụ bán hàng nước chè
        + Các em đọc 3 lần bài , gạch dưới 10 từ khó trong bài,  có thể 
chép  ngoài nháp rèn một số từ khó.
· Em hãy cho biết nội dung chính của bài này? 
+ Các em nhờ bố mẹ hoặc anh chị đọc cho viết cả bài.( Nếu không có 
người lớn đọc , các em có thể tự chép cả bài vào vở )
+ Sau khi chép xong các con lấy sách tự dò kiểm tra  lỗi chính tả nhé( Lỗi sai ,em  viết lại chữ đúng 2 dòng)
Bài 2 / Tập làm văn:Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một bà cụ mà em biết
  Hs đọc yêu cầu của bài 2
· Các em tự  ôn lại cách tả ngoại hình của người( xem ôn lại trong vở HK1 ) có thể đọc tham khảo bài 1 cách tả bà cụ bán hàng nước chè
· Các em làm bài vào vở, đọc lại kiểm tra dấu câu, cách dùng từ khi tả ngoại hình .

                                   ................................................
                                              Gợi ý :

1/ Em hãy cho biết nội dung chính của bài này? 
                  Nội dung chính của bài này tả gốc cây bàng cổ thụ vàtả bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng.
  Tiết 6: 
(HS đọc hướng dẫn và sách giáo khoa Tiếng Việt 5 tập 2 trang 102, 103)
(*Lưu ý: HS làm bài tập 2 vào giấy hoặc vở để nộp cho GV khi đi học lại)
I. YẾU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì 2. 
2. - Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ và lặp từ để liên kết câu.
    - Biết dùng các từ nối để liên kết câu.
3. Năng lực: 
     - Vận dụng kiến thức đã học vào bài ôn tập và bài làm trong tất cả các môn.
     - Biết quan sát cảnh vật và sử dụng hình ảnh so sánh để làm phong phú thêm bài tập làm văn.
4. Phẩm chất: Hiểu cách đọc và đọc diễn cảm có ích trong cuộc sống, cảm thụ được cái đẹp của cảnh vật và có thể viết thành câu.
II. ĐỒ DÙNG: SGK, bút lông, vở.
III. NỘI DUNG BÀI HỌC:
     1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (các bài từ tuần 19 đến tuần 27):
       (HS chọn 2 bài: 1 bài tập đọc, 1 bài học thuộc lòng mà mình thích nhất để đọc, PH kiểm tra).
	- Đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học.
	- Phát âm rõ, tốc độ đạt 120 từ/phút.
	- Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng các nội dung văn bản nghệ thuật.
     2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết câu trong những đoạn văn sau:
      (HS đọc từng đoạn văn để tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm  để liên kết câu)
       (*Lưu ý: HS làm bài tập 2 vào giấy hoặc vở để nộp cho GV khi đi học lại)
a) (1) Con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó và tôi càng gần lại. (2) Đáng gờm nhất là những lúc mặt nó quay vòng về phía tôi: chỉ một thoáng gió vẩn vơ tạt từ hướng tôi sang nó là “mùi người” sẽ bị gấu phát hiện. (3) ...........................   xem ra nó đang say bộng mật ong hơn là tôi.
(Gợi ý: Nhận xét ý câu (1) và câu (2) với ý câu (3) trong đoạn văn a) để tìm từ nối thích hợp. Giải thích vì sao chọn từ đó để điền vào chỗ chấm.)
 → Trả lời:   - Chọn từ: (câu 3) .......................... .
                     - Vì: ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
  b)  (1) Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. (2) Hôm sau .................................. rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím. (3) Lúc về, tay đứa nào cùng đầy một nắm hoa.
 (Gợi ý: Nhận xét ý câu (1) và câu (2)  trong đoạn văn b)cùng nói về ai  để tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm. Giải thích vì sao chọn từ đó để điền vào chỗ chấm)


 → Trả lời:   - Chọn từ: (câu 2) .......................... .
                     - Vì:   ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
  c) (1) Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. (2) Nắng đã chiếu sáng loà cửa biển. (3) Xóm lưới cũng ngập trong ........................... đó. (4) Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. (5) ............................  còn thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng ánh phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngâm trùi trũi. (6) Nắng  sớm đẫm chiếu người ....................................... (7) Ánh nắng chiếu vào đôi mắt .............................., tắm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của ...............................
  ( Gợi ý:  	- Nhận xét ý của câu (1), câu (2) và câu (3) cùng nói về vấn đề gì để chọn từ thích hợp điền 
vào chỗ chấm.
		- Nhận xét ý của câu (4), câu (5), câu (6) và câu (7) nói về nhân vật nào để chọn từ thích hợp 
điền vào chỗ chấm
- Giải thích vì sao chọn từ đó để điền vào chỗ chấm )
 → Trả lời:   - Chọn từ: 	(câu 3) ................................................
				(câu 5) ................................................
				(câu 6) ................................................
				(câu 7) ................................................ 
- Vì: 	(câu 3) ..............................................................................................................................
	...........................................................................................................................................
(câu 5) ..............................................................................................................................
................................................................................................................................. 
(câu 6) ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
(câu 7) ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................





IV. CỦNG CỐ: (HS làm vào giấy)
	Phân loại HS:
		- HS Khá Giỏi: Viết đoạn văn (từ 2 đến 4 câu) dùng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu.
		- HS Trung Bình: Viết đoạn văn (từ 2 đến 3 câu) dùng cách lặp từ ngữ để liên kết câu.
          ( Lứu ý: Gạch dưới từ được thay thế và lặp khi làm bài)

GỢI Ý TRẢ LỜI
TUẦN 28 - ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II - TIẾT 6
2. 	
a) (1) Con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó và tôi càng gần lại. (2) Đáng gờm nhất là những lúc mặt nó quay vòng về phía tôi: chỉ một thoáng gió vẩn vơ tạt từ hướng tôi sang nó là “mùi người” sẽ bị gấu phát hiện. (3) Nhưng xem ra nó đang say bộng mật ong hơn là tôi.
(Gợi ý: Nhận xét ý câu (1) và câu (2) với ý câu (3) trong đoạn văn a) để tìm từ nối thích hợp.
 Giải thích vì sao chọn từ đó để điền vào chỗ chấm.)
 → Trả lời:   - Chọn từ: (câu 3) Nhưng.
                     - Vì: Ý ở câu (1) và câu (2) tương phản với ý ở câu (3)
  b)  (1) Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. (2) Hôm sau chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím. (3) Lúc về, tay đứa nào cùng đầy một nắm hoa.
 (Gợi ý: Nhận xét ý câu (1) và câu (2)  trong đoạn văn b)cùng nói về ai  để tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm.
 Giải thích vì sao chọn từ đó để điền vào chỗ chấm)

 → Trả lời:   - Chọn từ: (câu 2) chúng (tụi nó, tụi nhỏ, đám nhóc, ...) .
                     - Vì: Ý câu (1) và câu (2) cùng nói về lũ trẻ.
  c) (1) Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. (2) Nắng đã chiếu sáng loà cửa biển. (3) Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. (4) Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. (5) Chị ấy  còn thấy rõ những vạt lưới đan bằng sợi ni lông óng ánh phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngâm trùi trũi. (6) Nắng  sớm đẫm chiếu người chị (7) Ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm mượt mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của Sứ.
  ( Gợi ý:  	- Nhận xét ý của câu (1), câu (2) và câu (3) cùng nói về vấn đề gì để chọn từ thích hợp điền 
vào chỗ chấm.
		- Nhận xét ý của câu (4), câu (5), câu (6) và câu (7) nói về nhân vật nào để chọn từ thích hợp 
điền vào chỗ chấm
- Giải thích vì sao chọn từ đó để điền vào chỗ chấm )
 → Trả lời:   - Chọn từ: 	(câu 3) nắng
				(câu 5) Chị ấy (Chị)
				(câu 6) Chị ấy (Chị, Sứ, Chị Sứ)				
(câu 7) chị , Sứ, chị Sứ 
                     - Vì: 	(câu 3) câu (1) (2) và (3) đều miêu tả về nắng..
(câu 5) câu (5) (6) (7) đều nói về chị Sứ.
(Lưu ý: HS có thể chọn từ phù hợp để điền vào câu 5, câu 6 và câu 7. Sao cho câu văn ít bị lặp từ và rõ ý)
[bookmark: _GoBack]
Tiết 7
A- Đọc thầm (trang 103- 104 sgk Tiếng Việt 5) :  Học sinh tự đọc.
B- Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng: (trang 104 – 105 sgk Tiếng Việt 5):  
Câu 1: Ý a (Mùa thu ở làng quê)
Câu 2: Ý c (bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi)
Câu 3: Ý b (Chỉ những hồ nước)
Câu 4: Ý c (vì những hồ nước in bóng bầu trời là "những cái giếng không đáy" nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất).
Câu 5: Ý c (Những cánh đồng lúa và cây cối đất đai).
Câu 6: Ý b (Hai từ. Đó là: "xanh mướt, xanh lơ").
Câu 7: Ý a (Từ "chân" mang nghĩa chuyển).
Câu 8: Ý c (Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ).
Câu 9: Ý a (Một câu. Đó là câu: "Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất").
Câu 10: Ý b (Bằng cách lặp từ ngữ). Đó là từ không gian.

Tiết 8
Đề bài (trang 106 sgk Tiếng Việt 5): Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.
( Một số bài ham khảo ở dưới nha các con)
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Đề bài (trang 106 sgk Tiếng Việt 5): Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.

Bài tham khảo 1

        Cũng như các bạn, em được học dưới ngôi trường thân thiện. Nơi ấy luôn vọng ra bao tiếng hát, tiếng cười. Và cũng nơi ấy em có một người bạn rất thân. Người bạn thân của em chính là Vũ Thảo Vy.

        Năm nay, Vy mười tuổi, trạc tuổi em. Dáng người mảnh khảnh, làn da ngăm ngăm trông có vẻ rắn chắc. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan của Vy là cặp mắt đen láy cùng hai hàng mi cong vút. Cặp mắt ấy thường nhìn em bằng những cái nhìn ngơ ngác trong những lúc trò chuyện hay bàn việc học hành. Còn cái mũi của Vy cũng rất xinh, nó nho nhỏ và cao ở sống mũi đã làm cho khuôn mặt bạn thêm thanh tú. Ôm lấy khuôn mặt dễ thương ấy là mái tóc đen mượt được cắt ngắn ngang vai. Mỗi khi Vy mỉm cười, đôi môi he hé như cánh hoa mới nở. Những lúc vui, Vy cười rất tươi để lộ hai hàm răng trắng muốt. Toát lên từ cặp mắt, cái miệng, hàm răng, mái tóc và dáng người, tôi cảm thấy Vy là người hoàn mĩ về chân dung bên ngoài.

        Không chỉ thế, Vy còn đẹp ở tâm hồn và tính cách. Vy thích gần gũi với thiên nhiên, thích nhìn bầu trời trong xanh, thích nghe chim ca hót. Những lúc ấy, đôi mắt bạn như toả ra một thứ ánh sáng rất lạ, có lẽ đó là tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tuy gia đình của Vy có phần khó khăn nhưng Vy không nản lòng, không đánh mất đi sự say mê trong cuộc sống của mình. Vy chăm học và chăm làm ra sức vượt khó để vươn lên. Vy không chỉ lo học tập cho mỗi riêng mình mà còn lo lắng cho các bạn yếu trong lớp. Vy luôn giúp đỡ các bạn để cùng nhau tiến bộ. Bởi vậy, Vy luôn được cô giáo khen và bạn bè quí mến. Ở lớp, Vy luôn xứng đáng với danh hiệu "trò giỏi" còn ở nhà Vy là một đứa con ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, trên kính dưới nhường, bố và mẹ Vy rất hài lòng về bạn.

       Em rất tự hào khi có người bạn như Vy. Tấm gương sáng của Vy đã giúp em và các bạn trong lớp noi theo để hoàn thiện về mình.

Bài tham khảo 2

       Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà.

       Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một lát là xong ngay. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.

      Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các bạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều theo dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở nhà Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo.

        Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.

Bài tham khảo 3

        Trong cuộc sống, ai cũng có một người bạn gần gũi để chia sẻ với nhau từng niềm vui nỗi buồn, để tâm sự nhỏ to những bí mật của riêng mình. Em có một người bạn rất thân, đó là Nam. Chúng em lớn lên ở cùng một con phố, học với nhau từ lớp mẫu giáo. Trải qua bảy năm, tình bạn chúng em vẫn gắn bó và ngày càng thân thiết hơn.

        Năm nay Nam 11 tuổi, cùng tuổi với em. Có lẽ vì chúng em có rất nhiều nét tương đồng nên có thể chơi thân với nhau lâu đến vậy. Bạn có đôi mắt to tròn, ẩn giấu dưới cặp kính cận, có gọng kính màu đen. Vì vậy biệt danh em đặt cho bạn là Nô-bi-ta. Khuôn mặt bạn bầu bĩnh, chiếc miệng mở rộng, mỗi khi bạn nhoẻn miệng cười đều thể hiện sự tươi tắn, hồn nhiên. Bạn có dáng người khá mập nhưng rất nhanh nhẹn trong mọi hoạt động và đặc biệt là các môn thể thao.

      Nam rất thông minh và học giỏi, đây là điều em khâm phục nhất ở bạn. Bạn luôn đạt kết quả cao trong học tập và làm lớp trưởng trong suốt 5 năm cấp một. Môn học giỏi nhất của bạn là môn Toán, bạn rất thích thử thách mình với những bài toán khó. Mỗi khi có thời gian, bạn thường giảng những bài tập khó để giúp em cùng tiến bộ trong học tập. Không những vậy, Nam còn là một lớp trưởng rất gương mẫu. Bạn luôn đi học sớm, mặc đúng đồng phục và nhắc nhở các bạn trong lớp cùng thực hiện. Những bạn trong lớp có kết quả học tập còn kém, Nam luôn nói chuyện và khuyên nhủ các bạn chăm chỉ làm bài tập. Vì vậy, bạn nhận được sự quý mến và tin tưởng từ bạn bè, thầy cô. Đó là những tính cách của Nam khiến em khâm phục và cố gắng học hỏi từ bạn.

      Tuy vậy, Nam cũng là một bạn trai khá nghịch ngợm và hồn nhiên như lứa tuổi của chúng em. Khi có thời gian rảnh rỗi, chúng em thường rủ nhau đi chơi khắp khu phố với những trò tinh nghịch như bắn bi, đá bóng, đá cầu… Em và Nam đặc biệt thích môn bóng đá, chúng em luôn là cặp tiền đạo ăn ý vì vậy đội bóng luôn dành chiến thắng.

[bookmark: _GoBack]      Em luôn cảm thấy may mắn khi có một người bạn thân tốt như Nam, chúng em đã cùng lớn lên và học tập bên nhau từ thời ấu. Sau này dù có đi đến phương trời xa xôi, tình bạn của chúng em vẫn luôn gắn bó và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.






